TỈNH BẠC LIÊU

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	4
	5

	
	
	Xã KV II
	14
	24

	
	
	Xã KV III
	8
	39

	
	
	TOÀN TỈNH
	26
	68

	I
	HUYỆN HỒNG DÂN
	
	
	

	1
	
	Xã Lộc Ninh
	II
	1

	2
	
	Xã Ninh Hòa
	II
	3

	3
	
	Xã Vĩnh Lộc
	II
	2

	4
	
	Xã Vĩnh Lộc A
	II
	1

	5
	
	Xã Ninh Quới
	III
	4

	6
	
	Xã Ninh Thạnh Lợi
	III
	5

	II
	HUYỆN VĨNH LỢI
	
	
	

	1
	
	Xã Châu Hưng A
	II
	1

	2
	
	Xã Hưng Hội
	II
	1

	3
	
	Xã Long Thạnh
	II
	3

	4
	
	Xã Vĩnh Hưng
	II
	1

	5
	
	Xã Vĩnh Hưng A
	II
	1

	III
	HUYỆN HÒA BÌNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Hòa Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Mỹ A
	I
	1

	3
	
	Xã Minh Diệu
	III
	5

	4
	
	Xã Vĩnh Thịnh
	III
	5

	IV
	HUYỆN GIÁ RAI
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Giá Rai
	II
	1

	2
	
	Thị trấn Phòng Hộ
	II
	1

	3
	
	Xã Phong Thạnh A
	II
	6

	4
	
	Xã Tân Thạnh
	II
	1

	5
	
	Xã Phong Thạnh Đông
	III
	7

	V
	HUYỆN ĐÔNG HẢI
	
	
	

	1
	
	Xã An Trạch
	II
	1

	2
	
	Xã An Trạch A
	III
	3

	3
	
	Xã Long Điền
	III
	7

	4
	
	Xã Long Điền Đông A
	III
	3

	VI
	HUYỆN PHƯỚC LONG
	
	
	

	1
	
	Xã Vĩnh Phú Đông
	I
	3

	2
	
	Xã Vĩnh Phú Tây
	I
	1


TỈNH BẠC LIÊU

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN PHƯỚC LONG
	
	

	
	
	Vĩnh Phú Đông
	I
	

	
	
	
	
	1 Ấp Vĩnh Lộc

	
	
	
	
	2 Ấp Vĩnh Phú B

	
	
	
	
	3 Ấp Mỹ Tân

	
	
	Vĩnh Phú Tây
	I
	

	
	
	
	
	1 Ấp Bình Bảo

	II
	HUYỆN HỒNG DÂN
	
	
	

	
	
	Lộc Ninh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Tà Suôl

	
	
	Ninh Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Tà Ben

	
	
	
	
	2 Ấp Tà Ky

	
	
	
	
	3 Ấp Ninh Phước

	
	
	Vĩnh Lộc
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Vĩnh Thạnh

	
	
	
	
	2 Ấp Cầu Đỏ

	
	
	Vĩnh Lộc A
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Lộ Xe

	
	
	Ninh Quới
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Ninh Phú

	
	
	
	
	2 Ấp Ninh Tân

	
	
	
	
	3 Ấp Phú Tân

	
	
	
	
	4 Ấp Vàm

	
	
	Ninh Thạnh Lợi
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Cos Thum

	
	
	
	
	2 Ấp Ninh Thạnh Tây

	
	
	
	
	3 Ấp Xẻo Gừa

	
	
	
	
	4 Ấp Cây Méc

	
	
	
	
	5 Ấp Ninh Thạnh Đông

	III
	HUYỆN VĨNH LỢI
	
	
	

	
	
	Châu Hưng A
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Trà Ban II

	
	
	Hưng Hội
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Cù Lao

	
	
	Long Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Cái Tràm A2

	
	
	
	
	2 Ấp Phước Thạnh 2

	
	
	
	
	3 Ấp Béc Hen Nhỏ

	
	
	Vĩnh Hưng
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Đông Hưng

	
	
	Vĩnh Hưng A
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Nguyễn Điền

	IV
	HUYỆN HÒA BÌNH
	
	
	

	
	
	Vĩnh Mỹ A
	I
	

	
	
	
	
	1 Ấp Tân Tiến

	
	
	Minh Diệu
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 33

	
	
	
	
	2 Ấp 36

	
	
	
	
	3 Ấp 37

	
	
	
	
	4 Ấp Hậu Bối 1

	
	
	
	
	5 Ấp Cá Rô

	
	
	Vĩnh Thịnh
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Vĩnh Mới

	
	
	
	
	2 Ấp Vĩnh Hòa

	
	
	
	
	3 Ấp Vĩnh Bình

	
	
	
	
	4 Ấp Vĩnh Kiểu

	
	
	
	
	5 Ấp Vĩnh Lạc

	V
	HUYỆN GIÁ RAI
	
	
	

	
	
	Thị trấn Giá Rai
	II
	

	
	
	
	
	Ấp 4

	
	
	Thị trấn Phòng Hộ
	II
	

	
	
	
	
	Ấp 4

	
	
	Phong Thạnh A
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 3

	
	
	
	
	2 Ấp 4

	
	
	
	
	3 Ấp 4a

	
	
	
	
	4 Ấp 18

	
	
	
	
	5 Ấp 22

	
	
	
	
	6 Ấp 24

	
	
	Tân Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Kinh Lớn

	
	
	Phong Thạnh Đông
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 9

	
	
	
	
	2 Ấp 10

	
	
	
	
	3 Ấp 11

	
	
	
	
	4 Ấp 12

	
	
	
	
	5 Ấp 13

	
	
	
	
	6 Ấp 14

	
	
	
	
	7 Ấp 15

	VI
	HUYỆN ĐÔNG HẢI
	
	
	

	
	
	An Trạch
	II
	

	
	
	
	
	1 Hoàng Minh A

	
	
	An Trạch A
	III
	

	
	
	
	
	1 Thành Thưởng C

	
	
	
	
	2 Thành Thưởng B

	
	
	
	
	3 Ấp 1

	
	
	Long Điền
	III
	

	
	
	
	
	1 Công Điền

	
	
	
	
	2 Hòa Thạnh

	
	
	
	
	3 Thạnh Trị

	
	
	
	
	4 Đầu Lá

	
	
	
	
	5 Hòa I

	
	
	
	
	6 Rạch Rắn

	
	
	
	
	7 Thạnh An

	
	
	Long Điền Đông A
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 2

	
	
	
	
	2 Ấp 1

	
	
	
	
	3 Châu Điền


